Tiết 28 - Ôn tập: Từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn
I. Nội dung kiến thức
1. Từ đa nghĩa: 
- Là từ có hai nghĩa trở lên, giữa các nghĩa có 1 điểm chung.
- Ví dụ: Từ "ăn" có hơn 10 nghĩa, trong đó có các nghĩa như: a) đưa thức ăn vào cơ thể qua miệng (ăn cơm); b) ăn uống nhân dịp gì đó (ăn Tết); c) máy móc phương tiện giao thông tiếp nhận nhiên liệu (tàu ăn than);...
+ Các nghĩa có 1 điểm giống nhau: Đều chỉ hoạt động 
2. Từ đồng âm: 
- Là những từ có cách phát âm và viết chữ giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.
Ví dụ: đường với nghĩa chất kết tinh có vị ngọt (ngọt như đường) đồng âm với đường có nghĩa lối đi được tạo ra để nối các nơi (đường đến trường).
- Trong câu mỗi từ thường chỉ được dùng với một nghĩa. Để hiểu đúng nghĩa của từ trong câu, cần dựa vào các từ ngữ xung quanh nó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người nói, người viết có thể cố ý dùng một từ theo hai nghĩa như một cách chơi chữ.
Ví dụ: Trong bài ca dao sau, tác giả đã cố ý dùng từ lợi theo hai nghĩa: "Bà già đi chợ Cầu Đông/ Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng/ Thầy bói gieo quẻ nói rằng/ Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn".
 Phân biệt từ đồng âm và từ đa nghĩa:
* Giống nhau: Đều có hình thức âm thanh giống nhau ( đọc và viết).
* Khác nhau:
- Từ đồng âm là từ cùng âm thanh những nghĩa khác nhau.
Ví dụ:
Cô ấy được điểm chín ( chín: chỉ một con số).
Cánh đồng bát ngát lúa chín ( chín: lúa đến lúc thu hoạch).
- Từ nhiều nghĩa là từ một nghĩa gốc có thể tạo thành nhiều nghĩa chuyển.
Ví dụ:
Cánh đồng bát ngát lúa chín ( nghĩa gốc).
Hãy nghĩ cho chín rồi mới nói ( chín: suy nghĩ kĩ càng, chắc chắn).
1. Từ mượn:
- Là những từ mượn tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm,... mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị.
- Ví dụ: 
+ Từ mượn tiếng Hán (tiếng Trung Quốc): tác phẩm, văn học, sứ giả, hòa bình,...
+ Từ mượn tiếng Pháp: (nhà) ga, xà phòng, mùi soa, pa nô, áp phích,...
+ Từ mượn tiếng Anh: mít tinh, ti vi,...
    Các từ đã được Việt hóa thì viết như tiếng Việt. Còn thuật ngữ khoa học thì cần viết theo nguyên trạng để dễ tra cứu khi cần thiết, ví dụ: acid, oxygen, hydro,... 
- Mượn từ là một cách làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc. Tuy nhiên để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc chỉ nên mượn từ khi thật sự cần thiết và đã mượn thì phải tìm hiểu kĩ để sử dụng cho đúng.
II. Luyện tập
1. Bài tập 1:  Trong Tiếng Việt, có một số từ chỉ bộ phận của cây cối được chuyển nghĩa để cấu tạo từ chỉ bộ phận cơ thể người. Hãy kể ra những trường hợp chuyển nghĩa đó.
                      Gợi ý trả lời
    Lá phổi, lá gan, trái tim, cuống họng.
2. Bài tập 2:  Tìm từ đa nghĩa, từ đồng âm trong những câu dưới đây:
a) Chạy
- Ô tô chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.
- Trong mùa dịch Covid 19, nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa.
b) bàn
- Mẹ em mới mua cho em một cái bàn rất đẹp.
- Chúng em bàn nhau đi lao động ngày chủ nhật để giúp đỡ gia đình.
- Nam là cây làm bàn của đội bóng đá lớp tôi.
Gợi ý
a) - Ô tô chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.
 chạy: di chuyển từ điểm này đến điểm khác.
     - Trong mùa dịch Covid 19, nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa.
          chạy: xoay sở, lo toan trong hoàn cảnh khó khăn.
* Chạy: Là từ đa nghĩa
b) 
-  Mẹ em mới mua cho em một cái bàn rất đẹp.
 bàn: vật dụng có mặt phẳng, dùng để đặt, để đồ đạc, thức ăn,...
- Chúng em bàn nhau đi lao động ngày chủ nhật để giúp đỡ gia đình.
 bàn: hoạt động thảo luận trong một nhóm người để đi đến kết quả cuối cùng
- Nam là cây làm bàn của đội bóng đá lớp tôi.
 bàn: điểm số, bàn thắng ghi được trong trận bóng
* Bàn: Là từ đồng âm.
3. Bài tập 3: Viết đoạn văn (4-5 dòng) cho biết: theo tác giả Đào Thản khái niệm “ngọt” trong TV được nhận thức qua những giác quan nào? ( Đọc lại VB trang 60)
* Gợi ý - Những giác quan sau:
- Lưỡi (cảm nhận vị ngọt của mía, đường phèn,…).
- Mũi (cảm nhận mùi thơm ngọt của dứa).
- Mắt (cảm nhận cái nắng vàng ngọt như mật).
- Tài (cảm nhận lời nói ngọt, lời đường mật)
- Phối hợp các giác quan (cảm nhận dao bén ngọt, cắt cho ngọt tay liềm).
Đoạn văn tham khảo:
   Ngọt được cảm nhận qua năm giác quan: Ngọt từ đầu lưỡi ( vị giác) khi nếm thử vị thơm ngọt của những trái thơm, quả chin. Ngọt cảm nhận qua thị giác khi vào những ngày xuân ta có thể cảm nhận được cái nắng vàng ngọt. Ngọt tự thính giác khi nghe tiếng đàn ngọt hát hay, ngọt giọng. Không những thế ta còn có thể phối hợp cảm giác để nhận thấy dao bén ngọt, cắt cho ngọt tay,... Nghĩa của ngọt lúc này đây đã khác hoàn toàn với cái ngọt vị đường ban đầu.

Tiết 29: Hướng dẫn viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
I. Nội dung kiến thức
1.  Kỉ niệm là những câu chuyện còn giữ lại được trong trí nhớ của mỗi người.
* Viết bài văn kể về một kỉ niệm là ghi lại những điều thú vị, có ấn tượng sâu sắc về một sự việc trong quá khứ mà em đã chứng kiến và trải nghiệm. Trong bài viết, người kể sử dụng ngôi thứ nhất, thường xưng "tôi".
2. Yêu cầu đối với kiểu bài.
- Xác định kỉ niệm được kể lại và nêu tên kỉ niệm đó ở nhan đề của bài viết.
- Kể về kỉ niệm đã xảy ra như thế nào? Có gì đặc sắc và đáng nhớ?
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất, xưng "tôi" để dễ dàng trình bày những quan sát, suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
- Suy nghĩ về những ảnh hưởng, tác động của kỉ niệm ấy.
- Kết thúc: Nói lên mong ước và cảm nghĩ của người viết.
3. Các bước
a. Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết.
* Chọn lựa đề tài 
- Chọn đề tài mà câu chuyện hướng đến: tình bạn, tình mẹ con, tình yêu quê hương, tình thầy trò,...
- Hồi tưởng lại những kỉ niệm đáng nhớ. Ví dụ:
- Một kỉ niệm sâu sắc với gia đình, bạn bè.
- Một lỗi lầm của bản thân.
- Khám phá một vùng đất hoặc quyển sách mới.
- Khi chuyển đến một ngôi trường mới, làm quen với bạn mới...
* Thu thập tư liệu
b. Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
* Tìm ý
- Sự việc chính: 
+ Đó là chuyện gì? (tên sự việc được kể)
+ Xảy ra ở đâu ? (không gian, địa điểm diễn ra câu chuyện định kể)
+  Khi nào? (thời gian cụ thể: kì nghỉ hè, buổi chiều...)
- Nhân vật 
+ Những ai đã tham gia vào câu chuyện? (nhận vật ông, bà, bố mẹ, cô giáo, bạn ....Trừ người thân, các nhân vật cần có tên riêng, lai lịch...)
+  Họ như thế nào? ( trang phục, nét ngoại hình nổi bật như vọc dáng, làn da, mái tóc, đôi mắt, nụ cười, giọng nói...)
+ Họ đã có lời nói, hành động, cử chỉ gì? (nhân vật và em nói chuyện gì, lời nói cụ thể, cử chỉ, hành động của người ấy ra sao...)
- Cốt truyện:
+ Diễn biến của câu chuyện: Điều gì đã xảy ra? Theo thứ tự như thế nào? 
(sự việc mở đầu, sự việc phát triển, sự việc kết thúc) 
- Ý nghĩa:  Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy? (Kỉ niệm cho em nhận thức được kiến thức gì, bài học nào sâu sắc).
- Cảm xúc của người kể: Cảm xúc của em như thế nào khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại? (biểu cảm trực tiếp hoặc gián tiếp)
* Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của bài văn, gồm:
+ Mở bài: Dùng ngôi thứ nhất để kể, giới thiệu sơ lược về kỉ niệm.
Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc.
+ Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện theo trình nhất định (tự thời gian, không gian, các sự việc đã sắp xếp theo trình tự hợp lí chưa, làm nổi bật nhân vật, sự việc chính)
+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về câu chuyện  vừa kể.
c. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết thành bài văn kể về kỉ niệm của mình.
d.  Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
	
Tiết 30: Luyện viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
I. Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc về người bạn thân khiến em xúc động và nhớ mãi.
II. Lập dàn ý
1. Mở bài: Giới thiệu nhân vật và kỉ niệm:
  Người bạn thân tên là gì, bạn thân từ bé hay mới quen biết; kỉ niệm gì sâu sắc về tình bạn: về món quà bạn tặng và lời nói chia tay bất ngờ…
2. Thân bài: 
1. Miêu tả về người bạn
· Tên, tuổi tác, ngoại hình
· Tính cách và cách cư xử của người đó
· Mối quan hệ tình bạn của cả hai đang ở mức nào
2. Giới thiệu kỉ niệm
· Kỉ niệm đáng nhớ ấy là gì?
· Kỉ niệm ấy xảy ra như thế nào ?
3. Kể lại  câu chuyện : 
Diễn biến của câu chuyện
· Câu chuyện ấy xảy ra như thế nào
· Đưa ra nguyên nhân xảy ra câu chuyện: Câu chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu? Tại sao lại có kỉ niệm đó?
· Thái độ, tình cảm của bạn và của chính mình và người bạn ấy ra sao?
· Xen kẽ vào những sự việc là cảm xúc của em và bạn em: đó là tâm trạng vui hay buồn? Ngạc nhiên hay hụt hẫng.
Kết thúc câu chuyện
· Câu chuyện được giải quyết như thế nào
· Em có rút ra được bài học gì
3. Kết bài
- Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người bạn thân và kỉ niệm.
III. Viết bài : HS dựa vào dàn ý để viết.
1. Viết hoàn chỉnh phần MB.
    VD: Tôi và Hoa là đôi bạn thân, ai cũng bảo thế vì chúng tôi lớn lên bên nhau, luôn yêu thương và giúp đỡ nhau. Giữa chúng tôi có muôn vàn kỉ niệm, nhưng kỉ niệm làm tôi nhớ nhất đó là tôi nhận được món quà Hoa tặng và lời nói chia tay bất ngờ của Hoa để Hoa cùng gia đình đi làm ăn xa.
2. Viết TB
- Viết hoàn chỉnh ý 1: Kể khái quát những đặc điểm, ngoại hình, tính cách của bạn
- Làm một phần của ý 2: 
  VD: Hoa một cô bạn nhỏ người xinh xắn và rất đáng yêu. Tính tình vui vẻ, cởi mở, dễ gần. Tôi và bạn quen biết nhau từ hồi nhỏ, vì nhà ở cùng xóm…Và chúng em có nhiều sở thích giống nhau như thích ăn kem, ăn ô mai.  Nhắc đến Hoa của tôi, tôi tự hào về nó lắm. Nó không những học giỏi mà còn rất đáng yêu. Hoa luôn được các bạn mệnh danh là “cây Toán” của cả lớp. Còn tôi, lại nghiêng về văn và được các bạn ưu ái gọi là “nàng thơ”. Không phải tôi biết làm thơ mà tôi hay được cô giáo gọi đọc bài cho cả lớp nghe và thỉnh thoảng bài văn của tôi được cô khen ngợi. Nhưng môn toán của tôi thì tệ lắm, nên Hoa luôn sẵn lòng giảng giải cho tôi từng ly từng tí. Những lúc nhìn nó giảng bài mà tôi nghĩ thầm đến việc mai sau “Chắc cậu sẽ là cô giáo dạy toán giỏi nhất đấy!” . Những lúc giảng bài cho tôi, nó thường nở nụ cười hiện hậu hỏi “Hiểu chưa đồng chí?” và khi nào tôi “gật” “gật” lia lịa nó mới chịu đi chơi.
* Hướng dẫn về nhà
- Tiếp tục hoàn thành nội dung trên.
- Tìm đọc các VB kí ngoài chương trình, chú ý nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật.
- Tập luyện nói trước gương về: kể lại một kỉ niệm của bản thân.
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